
UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Hệ đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Chính quy
Ngành: Kinh tế Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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16

13

1 000388 Giáo dục quốc phòng – An ninh 0101000388 8(5,3,13) 75 90

2 000436 Giáo dục thể chất 1 0101000436 1(0,1,1) 0 30

3 000994 Pháp luật đại cương 0101000994 2(2,0,4) 30 0

4 001131 Tâm lý học đại cương 0101001131 2(2,0,4) 30 0

5 001558 Tin học đại cương 0101001558 3(2,1,5) 30 30

6 002321 Triết học Mác - Lênin 0101002321 3(3,0,6) 45 0

7 002443 Toán cao cấp 0101002443 3(3,0,6) 45 0

3

1 001489 Tiếng Anh cơ bản 1 0101001489 3(3,0,6) 45 0

2 001897 Tiếng Nhật cơ bản 1 0101001897 3(3,0,6) 45 0

17

11

1 000447 Giáo dục thể chất 2 0101000447 1(0,1,1) 0 30

2 000619 Kinh tế vi mô 0101000619 3(3,0,6) 45 0

3 000753 Luật kinh tế 0101000753 2(2,0,4) 30 0

4 000785 Lý thuyết tài chính tiền tệ 0101000785 2(2,0,4) 30 0

5 002322 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0101002322 2(2,0,4) 30 0

6 002323 Chủ nghĩa xã hội khoa học 0101002323 2(2,0,4) 30 0

6

1 001508 Tiếng Anh cơ bản 2 0101001508 4(4,0,8) 60 0

2 001898 Tiếng Nhật cơ bản 2 0101001898 4(4,0,8) 60 0

3 001998 Địa lí kinh tế Việt Nam 0101001998 2(2,0,4) 30 0

4 001999 Dân số và phát triển 0101001999 2(2,0,4) 30 0

16

14

1 000460 Giáo dục thể chất 3 0101000460 1(0,1,1) 0 30

2 000611 Kinh tế môi trường 0101000611 2(2,0,4) 30 0

3 000626 Kinh tế vĩ mô 0101000626 3(3,0,6) 45 0

4 000787 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 0101000787 3(3,0,6) 45 0

5 000889 Nguyên lý kế toán 0101000889 2(2,0,4) 30 0

6 001701 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0101001701 2(2,0,4) 30 0

7 002324 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 0101002324 2(2,0,4) 30 0

2

1 000185
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 
nghiệp

0101000185 2(2,0,4) 30 0

2 002000 Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 0101002000 2(2,0,4) 30 0

17

12

1 000804 Marketing căn bản 0101000804 3(3,0,6) 45 0

2 000900 Nguyên lý thống kê 0101000900 3(3,0,6) 45 0

3 001647 Toán kinh tế 0101001647 3(3,0,6) 45 0

4 002450 Tin học ứng dụng ngành Kinh tế 0101002450 3(2,1,5) 30 30

5

1 001153 Thị trường chứng khoán 0101001153 2(2,0,4) 30 0

2 001450 Thuế nhà nước 0101001450 2(2,0,4) 30 0

3 002178 Tiếng Nhật nâng cao 0101002178 3(3,0,6) 45 0

4 002451 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế 0101002451 3(3,0,6) 45 0

16

16

1 000508 Hệ thống thông tin quản lý 0101000508 3(3,0,6) 45 0

2 000607 Kinh tế lượng 0101000607 2(2,0,4) 30 0

3 001056 Quản trị dự án đầu tư 0101001056 3(3,0,6) 45 0

4 002001 Kinh tế công cộng 0101002001 3(3,0,6) 45 0

5 002002
Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh 
tế

0101002002 2(2,0,4) 30 0

6 002449 Kinh tế phát triển 0101002449 3(3,0,6) 45 0

16
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1 000614 Kinh tế quốc tế 0101000614 3(3,0,6) 45 0

2 001036 Quản lý tài chính công 0101001036 2(2,0,4) 30 0

3 001135 Tâm lý quản lý 0101001135 2(2,0,4) 30 0

4 002020 Kinh tế đầu tư 0101002020 3(3,0,6) 45 0

5 002022 Khoa học quản lý học phần 1 0101002022 4(4,0,8) 60 0

6 002193 Chuyên đề thực tế 0101002193 2(0,2,0) 0 60
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15

1 002013 Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm 0101002013 3(3,0,6) 45 0

2 002023 Khoa học quản lý học phần 2 0101002023 4(4,0,8) 60 0

3 002024 Quản lý nhà nước về kinh tế 0101002024 4(4,0,8) 60 0

4 002025 Chính sách kinh tế xã hội 0101002025 4(4,0,8) 60 0

2

1 002180 Chiến lược phát triển kinh tế XH 0101002180 2(2,0,4) 30 0

2 002181 Quản lý hành chính công 0101002181 2(2,0,4) 30 0

12

5

1 001419 Thực tập tốt nghiệp 0101001419 5(0,5,5) 0 150

7

1 000590 Khóa luận tốt nghiệp 0101000590 7(0,7,7) 0 210

2 002030 Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định 0101002030 2(2,0,4) 30 0

3 002446 Kinh tế thương mại dịch vụ 0101002446 3(3,0,6) 45 0

4 002452 Kinh tế nguồn nhân lực 0101002452 2(2,0,4) 30 0
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